
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

08/06/2017 Chú Thành - Đà Lạt 800 000

13/06/2017 Chị Trần Thi Cúc - Hoàng Diệu 200 000

17/06/2017 Bà Hoàng Thị Hảo - Úc: 100AUD*17,200 1 720 000

20/06/2017 MTQ ẩn danh 50 000

Ông Nguyễn Quang Thanh - USA: 100USD*22,700 2 270 000

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - USA: 100USD*22,6000 2 260 000

Bà Nguyễn Thị Nở - USA: 50USD*22,600 1 130 000

27/06/2017 Cô Vân - Đà Lạt: 200 000

0 8 630 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

01/06/2017 Chú Ti - Đức Trọng : 35kg bắp sú sú kg 35

06/06/2017 Cô Bích - Thi Sách: 14kg cà tím cà tím kg 14

10/06/2017 Cô Chiến - Đà Lạt: 10kg khoai tây khoai tây kg 10

15/06/2017 Cô Hoa - Nguyễn Công Trứ : 1kg ớt trái ớt tươi kg 1

17/06/2017 Bà Hoa - Thi Sách: 5kg trứng gà trứng gà kg 5

Chị Bích - Thi Sách : 35kg bắp sú sú kg 35

24/06/2017 MTQ ẩn danh: 32kg bó xôi bó xôi kg 32

27/06/2017 Cô Liên - Đà Lạt: 5kg thịt heo thịt heo kg 5

29/06/2017 Bác Hoa - Thi Sách: 12kg su su su su kg 12

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 0

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 139

Thực phẩm tươi sống kg 10

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 06/2017

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 8 630 000


